
 
 

PHIẾU BÀI TẬP THEO TUẦN TIẾNG VIỆT LỚP 2 

TUẦN 15 – ANH EM 

 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Đọc đoạn văn sau và khoanh tròn vào phương án đúng 

Hai anh em 

         Ngày xưa, có hai anh em mồ côi cha mẹ. Hằng ngày, anh lên rừng kiếm củi bán 

lấy tiền nuôi em. Cô em ở nhà chăm sóc mảnh vườn, ca hát, vui đùa với bầy chim 

nhỏ. 

        Tiếng hát của cô bé được gió mang đi rất xa, lọt vào tai quỷ dữ. Quỷ tìm cách bắt 

cô bé và bầy chim, nhốt vào lồng sắt để hát cho nó nghe. Nhưng cô bé quyết không 

hát cho quỷ dữ. Quỷ bèn bỏ đói cô bé và bầy chim. 

        Được tin em gái bị quỷ bắt, người anh vội lên đường đi cứu. Anh vượt qua bao 

núi cao, rừng rậm, cuối cùng đến nơi quỷ nhốt em gái trên cây cao. Mặc gai đâm, gió 

quật, người anh gắng sức trèo lên ngọn cây, dùng dao chặt đứt nan lồng, giải thoát 

cho bầy chim và em gái. 

       Mùa xuân lại đến. Núi rừng, thôn xóm lại rộn ràng lời ca tiếng hát của cô bé và 

bầy chim nhỏ. 

Câu 1. Hằng ngày, người anh phải làm việc gì để lấy tiền nuôi em? 

A. Chăm sóc mảnh vườn 

B. Lên rừng đốn củi 

C. Cả hai công việc trên. 



 
 

Câu 2. Quỷ dữ bắt cô bé và bầy chim nhốt vào lồng sắt để làm gì? 

A. Để hát cho quỷ nghe 

B. Để múa cho quỷ xem 

C. Để chơi đùa với quỷ 

Câu 3. Người anh làm thế nào để giải thoát cho bầy chim và em gái? 

A. Dùng dao chặt cây, phá lồng sắt 

B. Dùng dao bắt quỷ dữ mở lồng săt 

C. Dùng dao chặt đứt nan lồng sắt 

Câu 4. Câu chuyện ca ngợi điều gì là chủ yếu? 

A. Tình cảm anh em thật đẹp đẽ 

B. Tiếng hát tuyệt vời của cô bé 

C. Lòng dũng cảm của người anh 

 

II. CHÍNH TẢ, LUYỆN TỪ VÀ CÂU VÀ TẬP LÀM VĂN 

1. Gạch dưới chữ viết sai chính tả rồi chép lại từng câu cho đúng: 

a. s hoặc x 

Lan xay xưa đứng ngắm hoa xúng nở sen lẫn với hoa xen trong hồ. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

b. ai hoặc ay 

Ngài may, vào buổi sáng, Ngọc có buổi học mai quần áo, còn buổi chiều, cô ấy 

sẽ đi háy cành may và mua cáy áo để mang đến nhà bà ngoại. 



 
 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

2. Khoanh tròn vào từ chỉ đặc điểm trong các từ dưới đây 

Bút viết               Xanh mướt                 Đoạn thơ               Dễ thương               Dẻo dai 

Cần cù                Anh trai                       Đo đỏ                     Em út                       Bạt ngàn 

3. Với mỗi từ ở cột A, nối với một trong ba đáp án ở cột B để tạo thành mẫu 

câu Ai? Thế nào? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Viết đoạn văn ngắn (khoảng 5 đến 7 câu) kể về anh hoặc chị trong gia đình 

(hoặc họ hàng) của em. 

Gợi ý: 

 

 



 
 

- Anh (chị) của em tên là gì? 

- Anh (chị) của em hiện tại đang học hay đang làm công việc gì? Ở đâu? 

- Người đó có vẻ bề ngoài trông như thế nào? 

- Anh (chị) của em có những hành động gì để lại cho em ấn tượng? 

- Tình cảm của em đối với người anh (chị) đó như thế nào? 

- …….. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 



 
 

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 15 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Câu 1. B 

Câu 2. A 

Câu 3. C 

Câu 4. A 

II. CHÍNH TẢ, LUYỆN TỪ VÀ CÂU VÀ TẬP LÀM VĂN 

1.a. 

- Những từ viết sai chính tả cần gạch là: xay, xưa, xúng, sen, xen. 

- Câu văn đúng chính tả là: Lan say sưa đứng ngắm hoa súng nở xen lẫn với hoa 

sen trong hồ. 

1.b. 

- Những từ viết sai chính tả cần gạch là: ngài, may, mai, háy, may, cáy. 

- Câu văn đúng chính tả là: Ngày mai, vào buổi sáng, Ngọc có buổi học may quần 

áo, còn buổi chiều, cô ấy sẽ đi hái cành mai và mua cái áo để mang đến nhà bà 

ngoại. 

 

2.  

Các từ ngữ chỉ đặc điểm cần khoanh tròn là: Xanh mướt; Dễ thương; Dẻo dai; Cần 

cù; Đo đỏ; Bạt ngàn. 

 

     3. Đáp án nối như sau 

a. Bố em có dáng người cao, gầy. 

b. Anh trai em có đôi mắt to, tròn, sáng lấp lánh. 

 

    4.  



 
 

Học sinh viết đoạn văn dựa trên các gợi ý đã có trong đề bài và dựa trên ý kiến cá nhân. 

 


